NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 9
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)
Dạng 1:Giải toán đố đưa về hệ phương trình:

Lý thuyết:

-Gọi x;y(đơn vị;điều kiện)

-Lập hệ phương trình,đưa về hệ căn bản,bấm máy tính

-Kết luận yêu cầu đề bài.

Công thức:Chu vi hcn=(dài+rộng).2

           Diện tích hcn=Dài . rộng

*Loại 1:Hình chữ nhật:

Bài 1/Một khu vườn HCN có chu vi là 360m, biết hai lần chiều dài lớn hơn ba lần chiều rộng là 60m. Tìm diện tích khu vườn.
Bài 2/Một hình chữ nhật có chu vi 26m. Nếu tăng chiều dài thêm 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 40m2. Tìm chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật.

Bài 3/ Bác An cần lát gạch một nền nhà hình chữ nhật có chu vi là 48m và chiều dài hợn chiều rộng là 12m. Bác An chọn gạch hình vuông có cạnh là 60cm để lát gạch nền nhà, giá mỗi viên gạch là 120 000 đồng. Hỏi bác An cần bao nhiêu tiền để lát gạch nền nhà?

Bài 4/ Ông An mua được một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 28 m, biết miếng đất có 2 lần chiều dài bằng 5 lần chiều rộng. Ông An dự tính xây căn nhà có 1 tầng trệt và 2 lầu trên toàn bộ miếng đất đó với giá tiền là 5 triệu/m2 (được tính trên mọi chi phí). Em hãy tính số tiền ông An cần để xây nhà.

Bài 5/ Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông có cạnh bằng 5 dm để làm thành một cái thùng hình hộp chữ nhật không nắp có dung tích 1500 dm3 (h.15). Hãy tính kích thước của miếng tôn lúc đầu, biết rằng chiều dài của nó gấp đôi chiều rộng.

*Loại 2:Tổng hợp:

Bài 1/Thầy giáo mua viết xanh, viết đỏ làm phần thưởng tặng học sinh giỏi. Viết xanh giá 2000đ, viết đỏ giá 4000đ.Tổng số viết xanh, viết đỏ là 40 cây và thầy giáo đã bỏ ra 100.000 để mua viết. Hỏi có mấy viết xanh, viết đỏ? 

Bài 2/ Bạn Nam đem 20 tờ tiền giấy gồm 2 loại 2000 đồng và 5000 đồng vào siêu thị mua món quà giá 78 000 đồng và được thối lại 1000 đồng. Hỏi có bao nhiêu tờ tiền mỗi loại?

Bài 3/ Bạn An phải làm bài thi môn Toán với 80 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng bạn đó được 4 điểm. Với mỗi câu trả lời sai bạn đó bị trừ 2 điểm. Tổng số điểm bạn đạt được là 224 điểm. Hỏi bạn An làm được bao nhiêu câu trả lời đúng, bao nhiêu câu trả lời sai?

Bài 4/Sau khi xem bảng giá, mẹ bạn An đưa 350.000 đồng nhờ bạn mua 1 bàn ủi, 1 bộ lau nhà. Hôm nay đúng đợt khuyến mãi, bàn ủi giảm 10%, bộ lau nhà giảm 20% nên bạn chỉ trả 300.000 đồng. Hỏi giá tiền của bàn ủi, bộ lau nhà?
Bài 5/Hai trường THCS có tất cả 300 học sinh dự thi vào lớp 10 THPT. Biết rằng trường thứ nhất có 75% số học sinh đỗ, trường thứ hai có 60% số học sinh đỗ nên cả hai trường có 207 học sinh đỗ vào lớp 10. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh?

Lý thuyết:

m=D.V

;  D=m:V


;  V=m:D


m1+m2=mhh

;
V1+V2=Vhh

Bài 6/ Một chiếc vòng nữ trang được làm từ vàng và bạc với thể tích là 10 cm3 và cân nặng 171 g. Biết vàng có khối lượng riêng là 19,3 g/cm3 còn bạc có khối lượng riêng là 10,5 g/cm3. Hỏi thể tích của vàng và bạc được sử dụng để làm chiếc vòng ? Biết công thức tính khối lượng là  m = D. V,  trong đó m là khối lượng, D là khối lượng riêng và V là thể tích.

Bài 7/ Một chiếc vòng nữ trang được làm từ vàng và đồng với thể tích là 8,4cm3 và cân nặng 104,44g. KLR của vàng và đồng lần lượt là 19,3g/ cm3 và 9g/ cm3. Tính thể tích của vàng và đồng được sử dụng.
Bài 8/ Người ta hòa lẫn 7kg chất lỏng I với 5kg chất lỏng II thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng 600kg/m3. Biết khối lượng riêng của chất lỏng I lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng II là 200kg/m3. Tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.
Bài 9/ Có hai quặng sắt: quặng I chứa 70% sắt, quặng II chứa 40% sắt. Người ta trộn một lượng quặng loại I với một lượng quặng loại II thì được hỗn hợp quặng chứa 60% sắt. Nếu lấy tăng hơn lúc đầu 5 tấn quặng loại I và lấy giảm hơn lúc đầu 5 tấn quặng loại II thì được hỗn hợp quặng chứa 65% sắt. Tính khối lượng mỗi loại quặng đem trộn lúc đầu?

Bài 10/ Có hai loại quặng chứa niken, loại thứ nhất chứa 10% niken, loại thứ hai chứa 35% niken. Cần phải lấy bao nhiêu tấn quặng mỗi loại trên để luyện được 140 tấn thép có chứa hàm lượng 30% niken?
Dạng 2:Nồng độ phần trăm:

Lý thuyết:

C%=
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 trong đó =
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mct1+mct2=mcthh



;    mdd1+mdd2=mddhh
Bài 1/ Biết rằng 100g một dung dịch chứa 60g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 30% muối ?

Bài 2/ Biết rằng 300g dung dịch chứa 15% muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 10% muối. 
Bài 3/ Nước muối sinh lý có nhiều công dụng: nhỏ mắt, nhỏ mũi, xúc miệng, rửa vết thương hở,…. Nước muối sinh lý (NaCl) là dd muối có nồng độ 0.9%. Cần pha thêm bao nhiêu lít nước tinh khiết vào 9kg dd muối 3,5% để có dd nước muối sinh lý trên?

Bài 4/ Người ta pha 200g dung dịch muối thứ nhất vào 300g dung dịch muối thứ hai thì thu được dung dịch muối có nồng độ 4%. Hỏi nồng độ muối trong dung dịch thứ nhất và thứ hai; biết nồng độ muối trong dung dịch thứ nhất lớn hơn nồng độ muối trong dung dịch thứ hai là 5%

Bài 5/Có hai bình dung dịch chứa cùng một loại axít: bình thứ nhất chứa 30% axít và bình thứ hai chứa 5% axít. Muốn có 50 lít dung dịch chứa 10% axít thì cần phải lấy ở mỗi bình bao lít dung dịch?

Bài 6/ Người ta đổ thêm 200g nước vào một dung dịch chứa 40g muối thì nồng độ của dung dịch giảm đi 10%. Hỏi trước khi đổ thêm nước thì dung dịch chứa bao nhiêu nước?

Dạng 3.Tăng,giảm giá:

Lý thuyết:

Số tiền phải trả = (100% -  % giảm giá).Số tiền ban đầu.

Tìm Số tiền ban đầu hoặc  % giảm giá thì gọi x là cái đó.

Bài 1/Cô An đi siêu thị mua một món hàng đang khuyến mãi giảm giá 20%, cô có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên được giảm thêm 2% trên giá đã giảm nữa, do đó cô chỉ phải trả 196.000 đồng cho món hàng đó. Hỏi giá ban đầu của món hàng nếu không khuyến mãi là bao nhiêu ?

Bài 2/Giá bán của một chiếc tivi giảm giá hai lần, mỗi lần giảm 10% so với giá đang bán , sau khi giảm giá hai lần thì giá còn lại là 16.000.000 đồng. Vậy giá bán ban đầu của chiếc tivi là bao nhiêu ?

Bài 3/ Giá bán ban đầu của một chiếc Tivi là 25.000.000 đồng. Lần đầu siêu thị điện máy chợ lớn giảm giá 8%. Sau đó 1 tháng, siêu thị giảm giá một lần nữa nên giá của chiếc Tivi này chỉ còn lại là 20.700.000 đồng. hỏi ở lần thứ 2 siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm?

Bài 4/ Giá bán ban đầu của một chiếc Tivi là 25.000.000 đồng. Lần đầu siêu thị điện máy chợ lớn giảm giá 8%. Sau đó 1 tháng, siêu thị giảm giá một lần nữa nên giá của chiếc Tivi này chỉ còn lại là 20.700.000 đồng. hỏi ở lần thứ 2 siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm?

Bài 5/Chú Thành muốn mua một cái máy giặt, nên thấy bảng báo giá 4 500 000 đồng và khuyến mãi giảm thêm 10% trên giá niêm yết.

a/Hỏi nếu lấy cái máy giặt này chú Thành phải trả bao nhiêu tiền?

b/Hôm nay khi mua máy giặt lúc tính tiền cửa hàng chỉ thu 3 807 000 đồng. Thấy lạ chú hỏi thì biết hôm nay là dịp kỷ niệm 10 năm thành lập của cửa hàng nên được giảm thêm trên giá đã khuyến mãi. Vậy cửa hàng đã giảm thêm bao nhiêu phần trăm?

Bài 6/  Cửa hàng điện máy A thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá tất cả các mặt hàng 10% theo giá niêm yết, và nếu hóa đơn khách hàng trên 10 triệu sẽ được giảm thêm 3% số tiền trên hóa đơn, hóa đơn trên 16 triệu sẽ được giảm thêm 5% số tiền trên hóa đơn. 

a)  Ông Năm mua một ti vi với giá niêm yết là 8 600 000 đồng và một tủ lạnh với giá niêm yết là 5 200 000 đồng. Hỏi với chương trình khuyến mãi của cửa hàng điện máy A, ông Năm phải trả hết bao nhiêu tiền?

b)  Cửa hàng điện máy B có chương trình khuyến mãi giảm giá một lần là 12% cho tất cả các mặt hàng theo giá niêm yết. Nếu ông Năm mua một ti vi và một tủ lạnh như trên thì ông Năm nên mua ở cửa hàng điện máy nào để số tiền phải trả ít hơn? Biết rằng giá niêm yết của hai cửa hàng là như nhau.
Bài 7/Cửa hàng A thực hiện chương trình giảm giá cho khách hàng mua sỉ tập vở học sinh loại thùng tập 100 quyển/thùng như sau: Nếu mua 1 thùng thì giảm 5% so với giá niêm yết. Nếu mua 2 thùng thì thùng thứ nhất giảm 5% còn thùng thứ hai được giảm 10% so với giá niêm yết. Nếu mua 3 thùng trở lên thì thì ngoài hai thùng đầu được hưởng chương trình giảm giá như trên thì từ thùng thứ ba trở đi mỗi thùng sẽ được giảm 20% so với giá niêm yết. Biết giá niêm yết của mỗi thùng tập loại 100 quyển/thùng là 450 000 đồng.

a) Anh Tùng mua 5 thùng tập loại 100 quyển/thùng ở cửa hàng A thì sẽ phải trả bao nhiêu tiền?

b) Cửa hàng B lại có hình thức giảm giá khác cho loại thùng tập nêu trên là: nếu mua từ 3 thùng trở lên thì sẽ giảm 14% cho mỗi thùng. Nếu anh Tùng mua 5 thùng tập thì nên mua ở cửa hàng nào để số tiền phải trả là ít hơn? Biết giá niêm yết ở hai cửa hàng là bằng nhau.

Bài 8/ Công ty A cung cấp dịch vụ Internet với mức phí ban đầu là 900 000 đồng và phí trả hàng tháng là 190 000 đồng. Công ty B cung cấp dịch vụ Internet không tính phí ban đầu nhưng phí trả hàng tháng là 250 0000 đồng. Anh Nam dự định sẽ đăng ký sử dụng dịch vụ Internet với thời gian là 1 năm cho gia đình mình. Theo bạn,  anh Nam cần sử dụng dịch vụ Internet của công ty A hay công ty B thì sẽ có lợi cho gia đình anh (phải trả số tiền ít hơn). Vì sao?
Bài 9/Ông Hoàng cân nặng 100 kg nên ông tập gym để giảm cân. Rất hiệu quả! Tháng đầu ông tập giảm 10%. Tháng sau lại giảm 10% so với tháng trước. Hỏi sau 3 tháng ông Hoàng cân nặng còn bao nhiêu kg?

Bài 10/Ông Cường mua một con nghé và một con bê. Ông bán lại giá 18 triệu đồng mỗi con. Do nghé mất giá nên ông chịu lỗ 20% nhưng ông gỡ lại thiệt hại nhờ bê vàng lên giá lời được 20%. Hỏi ông Cường lời hay lỗ?

DẠNG 4:TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Loại 1:Có sẵn công thức

Bài 1/ Giá bán của ấm đun nước được xác định bởi hàm số 
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 (trong đó: C là giá bán, đơn vị tính: nghìn đồng; R là bán kính của đáy ấm, đơn vị tính cm). Bạn Mai mua 2 cái ấm có bán kính của đáy ấm lần lượt là 24 cm và 32 cm. Khi đi mua hàng, Mai mang theo 200.000 đồng. Hỏi Mai có đủ tiền để trả không?  

Bài 2/ Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 200 m. Quãng đường chuyển động h (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức: h = 4t2  - 100t + 197. Hỏi sau bao lâu vật này cách mặt đất 3 m ?

Bài 3/Quãng đường đi của một vật rơi tự do không vận tốc đầu cho bởi công thức [image: image5.wmf]2
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 (trong đó g là gia tốc trọng trường g ( 10 m/s2, t là thời gian rơi tự do, S là quãng đường rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù, nhảy khỏi máy bay ở độ cao 3200 mét (vận tốc ban đầu không đáng kể). Hỏi sau thời gian bao nhiêu giây vận động viên phải mở dù để khoảng cách đến mặt đất là 1200 mét.
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Bài 4/Một vận động viên bơi lội nhảy cầu. Khi nhảy, độ cao h từ người đó tới mặt nước (tính bằng mét) phụ thuộc vào khoảng cách x từ điểm rơi đến chân cầu (tính bằng mét) bởi công thức: [image: image6.wmf](
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. Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu khi vận động viên:

a) Ở độ cao 3m?

b) Chạm mặt nước?

Bài 5/ Một công ty cung cấp dịch vụ internet bằng cáp quang đưa ra chi phí sử dụng như sau :

· Số tiền phải trả trong 6 tháng đầu tiên được xác định theo công thức :  260 000x + 300 000 (đồng)  trong đó x là số tháng sử dụng.

· Từ tháng thứ bảy trở đi số tiền phải trả sẽ được tính theo công thức 250 000x  (đồng) ;với x là số tháng sử dụng tính từ tháng thứ bảy.

a) Tính số tiền người sử dụng dịch vụ internet phải trả sau 10 tháng ?

b) Hỏi với số tiền  4 110 000 đồng thì người sử dụng dịch vụ internet đã dùng trong bao nhiêu tháng kể từ khi lắp đặt ?

Bài 6/ 

[image: image22.emf]Cước điện thoại cố định là số tiền mà người sử dụng điện thoại cố định cần trả hàng tháng, bao gồm cước thuê bao mỗi tháng và cước nội hạt tại nhà thuê bao. Bạn Nam thấy rằng nếu xem y là đại lượng biểu thị cho số tiền mà người sử dụng dịch vụ cần trả trong mỗi tháng (chưa tính thuế VAT) và x là đại lượng biểu thị cho số phút gọi nội hạt trong mỗi tháng, thì mối liên hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất 

y = ax + b có đồ thị như hình bên:

Trong đó, a là cước phí gọi nội hạt (nghìn đồng/phút), b là cước thuê bao mỗi tháng (nghìn đồng). Biết rằng nhà Nam khi sử dụng 100 phút gọi nội hạt trong tháng thì số tiền trả trong tháng đó là 40 nghìn đồng (chưa tính thuế VAT).

a) Em hãy cho biết cước phí gọi nội hạt là bao nhiêu nghìn đồng mỗi phút và cước thuê bao mỗi tháng là bao nhiêu nghìn đồng?

b) Nhà bạn Lan trong tháng đã sử dụng 40 phút gọi nội hạt. Em hãy tính cước điện thoại cố định mà nhà bạn Lan cần trả trong tháng đó (chưa tính thuế VAT).

Bài 7/ Do các hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng dần một cách rất đầy lo ngại. Các nhà khoa học đưa ra công thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất như sau T = 0,02t + 15. Trong đó: T là nhiệt độ trung bình mỗi năm (°C), t là số năm kể từ 1950.

Hãy tính nhiệt độ trên trái đất vào các năm 1950 và 2020.  

Bài 8/ Do các hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ Trái Đất tăng dần một cách đáng lo ngại. Các nhà khoa học đưa ra công thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất: [image: image7.wmf]T0,02t15

=+

 trong đó T là nhiệt độ trung bình mỗi năm (oC), t là số năm kể từ năm 1950. Hãy tính nhiệt độ Trái Đất vào các năm 1950 và 2020
Bài 9/ Số cân nặng lý tưởng ứng với chiều cao được tính theo công thức :

[image: image8.png]



Trong đó :
 M là cân nặng tính theo kg; T chiều cao cm

N  = 4 ( nếu là nam);N  = 2 ( nếu là nữ )

a/ Nếu bạn nam cao 1,6m. Hỏi bạn ấy có cân nặng là bao nhiêu thì gọi là lý tưởng ?

b/ Giả sử một bạn nữ có cân nặng là 40kg. Hỏi bạn có chiều cao bao nhiêu để có cân nặng lý tưởng?
Bài 10/  Để chuyển đổi liều thuốc dùng theo độ tuổi của một loại thuốc, các dược sĩ dùng công thức sau: c = 0,0417 D (a + 1). Trong đó D là liều dùng cho người lớn  (theo đơn vị mg); a là số tuổi của em bé và c là liều dùng cho em bé. Với loại thuốc có liều dùng cho người lớn là D = 200mg thì với em bé 2 tuổi sẽ có liều dùng thích hợp là bao nhiêu?

Loại 2:Thiết lập công thức

Bài 1: Trong một ngày trường A cần làm 120 cái lồng đèn ông sao để trang trí trường nhân Trung Thu. Biết rằng mỗi bạn Nam làm được 2 cái, mỗi bạn nữ làm được 3 cái trong một ngày. Gọi x là số bạn nam, y là số bạn nữ được trường huy động làm.

a/ Viết hàm số biểu diễn y theo x

b/ Nếu trường chỉ có thể huy động 15 bạn nam có khả năng làm thì cần huy động thêm bao nhiêu bạn nữ?

Bài 2: Bạn Minh muốn mua 1 cuốn sách giá 20000 đồng và 1 số quyển tập giá 5000 đồng/quyển. 

a/ Viết công thức biểu diễn số tiền bạn Minh phải trả.

b/ Bạn Minh mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển tập biết rằng bạn Minh chỉ có 100000 đồng.

Bài 3/ Ba bạn An muốn mua 1 miếng đất hình vuông có diện tích là 2500 m2. Ông tính làm hàng rào xung quanh miếng đất bằng dây kẽm gai hết tất cả 3000000 đồng cả chi phí dây kẽm và công làm.

a/ Hãy viết hàm số tính công làm hàng rào?

b/ Hỏi ba bạn trả bao nhiêu tiền công để thợ rào hết hàng rào? Biết rằng giá mỗi mét dây kẽm là 12000 đồng

Bài 4/ Một người thuê nhà với giá 3 000 000 đồng/tháng và người đó phải trả tiền dịch vụ giới thiệu là 1 000 000 đồng (Tiền dịch vụ chỉ trả 1 lần). Gọi x (tháng) là khoảng thời gian người đó thuê nhà, y (đồng) là số tiền người đó phải tốn khi thuê nhà trong x tháng 

a) Em hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa y và x.

b) Tính số tiền người đó phải tốn sau khi ở 2 tháng, 6 tháng. 

Bài 5/ Một lớp học muốn thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có 2 công ty đã được liên hệ để lấy thông tin về giá:

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 375000 đồng cộng với 5000 đồng mỗi km hướng dẫn.

- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 250000 đồng cộng với 7000 đồng mỗi km hướng dẫn.

a/ Viết hàm số biểu diễn số tiền phải trả trong 2 trường hợp.

b/ Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách là đi lại là 400km.

c/ Theo bạn nếu đi với khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn?

Bài 6/ Một người vào cửa hàng đang muốn chọn mua một cái tủ lạnh trong 2 loại:

Tủ lạnh loại A giá 3 triệu đồng và sử dụng trung bình khoảng 500kW điện trong 1 năm

Tủ lạnh loại B giá 4 triệu đồng và sử dụng trung bình khoảng 400kW điện trong 1 năm.

Biết rằng 2 loại A và B đều có công năng như nhau và giá 1kW điện là 2000đ. Người này dự định mua tủ lạnh sử dụng trong 4 năm.

a/ Viết biểu thức tính tổng số tiền chi phí theo năm cho mỗi loại tủ lạnh (bao gồm tiền mua tủ lạnh và tiền điện)

b/ Theo bạn nên chọn mua loại tủ lạnh nào để tiết kiệm tiền nhất? Tại sao? Thời gian cần sử dụng bao lâu thì nên mua tủ lạnh loại A hay loại B?

HÌNH HỌC
Dạng 5: ỨNG DỤNG ĐỊNH LÍ PITAGO

Bài 1/Người ta dựa một cái thang vào bức tường, chân thang cách chân tường 3m, đầu trên của thang ở vị trí cao 4m so với mặt đất. Hỏi cái thang dài bao nhiêu mét?
Bài 2: (1 điểm) Cho tam giác vuông có độ dài của cạnh góc vuông nhỏ là 5cm, cạnh huyền có độ dài lớn hơn cạnh góc vuông còn lại là 1cm. Tính độ dài cạnh huyền của tam giác vuông đó. 

Bài 3. (1 điểm) Một miếng đất có dạng hình tam giác vuông như sau:

[image: image9.png]



Em hãy giúp bác nông dân đo chiều dài cạnh AB nếu biết AC = 30 m; AO = 25 m.

Bài 4 (1điểm) Một cây tre cao 9m bị gió làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu?
Bài 5/ Một cái cây cổ thụ mọc đơn độc. Trong một trận bão lớn, cây bị đổ gục . Ngọn cây chạm đất cách gốc cây 9m. Đoạn thân cây còn lại người ta đo được 12m. Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu mét?
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Bài 6:Một viên bi lăn theo đoạn đường từ A đến D như hình vẽ (AB ( BC, BC ( CD). Hãy tính khoảng cách AD.Biết rằng AB = 10m, BC = 12m, CD = 6m

[image: image24.emf]8,6m

30°


Bài 7/ Để có thể đậu xe đúng vị trí, người lái xe phải đi từ A đến B theo hình vẽ bên dưới (đơn vị mét). Tính khoảng cách giữa A và B (làm tròn đến met).

Bài 8(1đ )Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không ? Biết chiều cao từ mặt đất đến trần nhà cao 21 dm và tủ có kích thước 4 dm x20dm.
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Bài 9: (1 điểm)Một khung mái nhà hình (ABC cân tại A.  Để kết cấu mái thêm chắc chắn, người ta gắn thêm 1 cây chống xiên MN như hình vẽ. Tính chiều dài cây xiên MN biết AM=3m, BC=8m.

	Dạng 6/Tỉ số lượng giác

Lý thuyết:

Sin = đối : huyền ;cos = kề : huyền ;   tan = đối : kề

-Vẽ hình;kí hiệu

-Gọi các đại lượng đề bài cho và đề bài yêu cầu tính.

-Xác định ti số lượng giác

-Kết luận
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Loại 1:Tính trực tiếp

Bài 1/ Trên hình vẽ, tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 300 và bóng của một cột cờ trên mặt đất lúc đó dài 8,6m. Tính chiều cao của cột cờ ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài 2/ Một cột cờ cao 8m. Ở một thời điểm vào ban ngày mặt trời chiếu tạo thành bóng dài 12m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu? ( làm tròn số đo góc đến độ)
Bài 3/ Khi làm việc trên cao, anh Toàn dùng một chiếc thang dài 4,5m đặt dựa vào tường. Góc tạo bởi chiếc thang và mặt đất là 650. Tính khoảng cách từ chân thang đến chân tường.
Bài 4/ Một người đi xe đạp lên một dốc có độ nghiêng 100 so với phương nằm ngang với vận tốc trung bình 8km/h, biết đỉnh dốc cao khoảng 34,8m so với phương nằm ngang.Hỏi người đó phải mất bao lâu để tới đỉnh?
	


[image: image28.jpg]


Bài 5/ Một chiếc máy bay cất cánh với vận tốc 220km/h theo phương có góc nâng 230 so với mặt đất. Hỏi sau khi cất cánh 2 phút thì máy bay ở độ cao bao nhiêu?

Bài 6/ Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc 500km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 
[image: image10.wmf]0
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. Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng.  
Bài 7/Một người đi xe máy lên dốc có độ nghiêng 40 so với phương ngang với vận tốc trung bình lên dốc là 9km/h. Hỏi người đó mất bao lâu để lên tới đỉnh dốc ? Biết đỉnh dốc cao khoảng 15m.
	Bài 8/Từ đỉnh một tòa nhà cao 45m, người ta nhìn thấy 1 ô tô đang đỗ dưới 1 góc nghiêng xuống là  
[image: image11.wmf]0
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 . Hỏi ô tô đang đỗ cách tòa nhà đó khoảng bao nhiêu mét?
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 Bài 9/ Một học sinh có tầm mắt cao 1,6m  đứng trên sân thượng của 1 căn nhà cao 25m nhìn thấy một chiếc xe đang đứng yên với góc nghiêng xuống 380. Hỏi chiếc xe cách căn nhà bao nhiêu mét?

Bài 10/Một cây cau bị giông bão thổi mạnh, gãy gập một phần thân cây xuống, làm ngọn cây chạm đất và tạo với mặt đất một góc 20o. Người ta đo được khoảng cách từ chỗ ngọn cau chạm đất đến gốc cau là 7,6m. Biết rằng cây cau mọc vuông góc với mặt đất, hãy tính chiều cao của cây cau. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Bài 11/Một con thuyền với vận tốc trung bình 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền là một đường thẳng tạo với bờ một góc 70∘. Tính chiều rộng của khúc sông (giả sử hai bờ sông là hai đường thẳng song song).
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Loại 2:Tính gián tiếp

Bài 1: Một người có mắt cách mặt đất 1,4m, đứng cách tháp Eiffel 400m nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 39o. Tính chiều cao của tháp ( làm tròn đến mép ).

[image: image31.png][1.m




Bài 2: (1 điểm) Một người có tầm mắt cao 1,7m nhìn thấy đỉnh ngọn cây với góc nhìn lên là 350, người đó đứng cách thân cây 30m. Tính chiều cao của cây?

[image: image32.jpg]


Bài 3/Hình ảnh mặt cắt của một quả đồi được minh họa là một 
[image: image13.wmf]D

ABC với các chi tiết như sau: Cạnh đáy là AC, BH 
[image: image14.wmf]^

AC, góc BAC = 450, AH = 200m, HC = 210m. Một nhóm học sinh đi dã ngoại đi từ đỉnh A lên đỉnh B rồi xuống dốc trở về đỉnh C. Hãy tính quãng đường này.
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Bài 4/  Tính chiều cao CH của tháp ở bên kia sông biết  AB = 25m ; 
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 và ba điểm A, B, H thẳng hàng. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
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Bài 5: Tính chiều cao của một ngọn núi cho biết tại hai điểm cách nhau 1km trên mặt đất người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là 40o và 32o. 

Dạng 7/Hình học

Bài 1/Cho đường tròn (O),điểm A nằm bên ngoài đường tròn.Kẻ các tiếp tuyến AM;AN với đường tròn(M;N là các tiếp điểm),gọi H là giao điểm OA và MN.

a/Chứng minh:
[image: image17.wmf]D

AMN cân và AO là đường trung trực của MN.

b/Chứng minh:4 điểm O;A;M;N cùng nằm trên một đường tṛn.

c/Vẽ đường kính NOC.Chứng minh:MC//AO
Bài 2/ Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O;R) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến (O) (B,C là các tiếp điểm).

a/Chứng minh: OA vuông góc BC tại H.

b/Vẽ đường kính BOD.Chứng minh:CD//AO

c/Vẽ đường thẳng vuông góc với OB tại O cắt cạnh AC tại E. Chứng minh: [image: image19.png]


OAE là tam giác cân.

Bài 3:  Cho điểm A nằm ngoài  đường tròn (O;R). vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của (O). Vẽ đường kính BD của đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của OA và BC  

a) Chứng minh: BC vuông góc OA, HA.HO = HB.HC

b) Gọi E là giao điểm của AD với (O). C/m: OH.OA = R2 và   DE.DA = 4R2

Bài 4: Cho A là một điểm nằm ngoài đường tròn (O;R). Qua A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của (O), (B, C là hai tiếp điểm). H là giao điểm của AO và BC. 

a) Chứng minh [image: image20.wmf]^

OABC

và Tính AB theo R biết AÔB = 600
b) Kẻ đường kính BD, AD cắt (O) tại E.Chứng minh [image: image21.wmf]·
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Bài 5: Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) với OA > 2R, kẻ các tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của đường tròn (O); AD cắt đường tròn (O) ở E (E khác D).

a/ Chứng minh: OA ( BC tại H và OA // DC.

b/ Chứng minh: AE. AD = AH. AO

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN KHỐI 9
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)
	THỜI GIAN
	TÊN BÀI HỌC
	NỘI DUNG TRỌNG TÂM

	Từ 16/3 đến 21/3
	Sang thu- Hữu Thỉnh
	a. Tác giả 

- Nguyễn Hữu Thỉnh sinh năm 1942. Quê: Vĩnh Phúc

- Hữu Thỉnh là người viết nhiều, viết rất hay về những con người, cuộc sống ở nông thôn về mùa thu: cảm giác bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong trẻo đang biến chuyển nhẹ nhàng.

b. Tác phẩm

- Bài thơ được sáng tác vào cuối năm 1977. Thể thơ: Ngũ ngôn (5 chữ), thể hiện những cảm nhận tinh tế của tác giả trước thời khắc chuyển mùa từ cuối hạ sang đầu thu.

c. Nội dung

- Từ cuối hạ sang đầu thu, đất trời có những biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt. Sự biến chuyển này đã được Hữu Thỉnh gợi lên bằng cảm nhận tinh tế, qua những hình ảnh giàu sức biểu cảm trong bài Sang thu.

- Lòng yêu thiên nhiên tha thiết của nhà thơ Hữu Thỉnh.

d. Nghệ thuật

- Thể thơ 5 chữ. Nhịp thơ chậm, âm điệu nhẹ nhàng.

- Nhiều từ có giá trị gợi tả, gợi cảm sâu sắc.

- Sự cảm nhận tinh tế, thú vị, gợi những liên tưởng bất ngờ.

- Hình ảnh chọn lọc mang nét đặc trưng của sự giao mùa hạ - thu.



	
	Bài tập Tiếng Việt
	Đọc và trả lời câu hỏi:

Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò – lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày.
Nếu vậy, sao bạn không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ?
Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn.
Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn. Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim bạn đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức...
(Theo Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012)

a. Nêu nội dung văn bản trên. 
b. Tìm thành phần biệt lập và cho biết nó thuộc thành phần biệt lập nào? 

“Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò – lứa tuổi bất ổn định nhất.”
c. Theo em, có phải lúc nào cũng phải theo đuổi ước mơ? Trả lời trong khoảng 4 - 6 dòng.


	
	GỢI Ý PHÂN TÍCH: ĐỒNG CHÍ- CHÍNH HỮU
	1. Tác giả - tác phẩm

- Chính Hữu, sinh năm 1926

- Là nhà thơ quân đội

- Quê Can Lộc - Hà Tĩnh

- Đề tài viết chủ yếu về người lính và chiến tranh

* Bài thơ ra đời năm 1948, trong tập Đầu súng trăng treo (1968)

- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, Chính Hữu cùng đơn vị tham gia chiến đấu, hoàn cảnh chiến đấu thiếu thốn, khó khăn, nhờ có tình đồng chí giúp họ vượt qua những khó khăn.

2. Đọc, tìm hiểu bài thơ

a. Bảy câu đầu: Cơ sở hình thành tình đồng chí.

- Anh bộ đội Cụ Hồ là những người có nguồn gốc xuất thân từ nông dân (cơ sở của tình đồng chí đồng đội)

Quê hương anh nước mặn đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày trên sỏi đá

+ Lời giới thiệu như một lời trò chuyện tâm tình.

+ Thành ngữ “nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá” gợi tả những vùng quê nghèo khó, cái đói, cái nghèo như có từ trong lòng đất, làn nước.

 + Các anh từ khắp mọi miền quê nghèo của đất nước, từ miền núi, trung du, đồng bằng, miền biển, họ là những người nông dân mặc áo lính.

· Họ chung mục đích, chung lý tưởng cao đẹp.

Súng bên súng , đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ

+  “Súng bên súng”: cùng chiến đấu bên nhau

+ “ Đầu sát bên đầu”: cùng chung suy nghĩ, chung lí tưởng chiến đấu

+ “ Đêm rét chung chăn”: cùng chia sẻ gian khổ => tình cảm ấm áp thân tình 

- Tình đồng chí đồng đội nảy nở và trở nên bền chặt trong sự chan hoà chia sẻ mọi gian lao cũng như niềm vui, đó là tình cảm tri kỷ của những người bạn, những người đồng chí.

- Đồng chí là những người cùng chung lý tưởng cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Câu thơ “ Đồng chí!” đặc biệt chỉ có 2 tiếng như khép lại tình yêu đặc biệt của khổ thơ 1… nó như dồn nén, chất chứa, bật ra thật thân thiết và thiêng liêng như tiếng gọi tha thiết của đồng đội, ấm áp và xúc động, là cao trào của mọi cảm xúc, mở ra những gì chứa đựng ở những câu sau.

b. Muời câu thơ tiếp: Biểu hiện của tình đồng chí đồng đội

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

- Những hình ảnh gần gũi thân quen gắn bó thân thiết với người dân, đối với người nông dân thì ruộng nương, mái nhà là những gì quý giá nhất gắn bó máu thịt nhất với họ, họ không dễ gì từ bỏ được

-“Mặc kệ” vốn là từ chỉ thái độ vô trách nhiệm, trong bài thơ từ “mặc kệ” lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác - chỉ thái độ ra đi một cách dứt khoát, không vướng bận khi mang dáng dấp của một kẻ trượng phu, cũng là sự thể hiện một sự hy sinh lớn, một trách nhiệm lớn với non sông đất nước, bởi họ ý thức sâu sắc về việc họ làm:

Ta hiểu vì sao ta chiến đấu

Ta hiểu vì sao ta hiến máu.

“Giếng nước, gốc đa” là hình ảnh nhân hoá, hoán dụ, chỉ quê hương, người thân nhớ về các anh, nỗi nhớ của người hậu phương. Đó là nỗi nhớ hai chiều. Các anh  dứt khoát ra đi vì tiếng gọi non sông song lúc nào tình yêu quê hương cũng thường trực trong lòng, nó trở thành nỗi nhớ cồn cào trong các anh.

Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người……chân không giày.

- Bút pháp miêu tả hết sức chân thực, mộc mạc, giản dị, câu thơ như dựng lại cả một thời kỳ lịch sử gian khổ khốc liệt nhất của chiến tranh những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, vũ khí, trang bị, quân trang, quân dụng, thuốc men… đều thiếu thốn. Đây là thời kỳ cam go khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Chính Hữu đã không hề né tránh, không hề giấu giếm mà khắc hoạ một cách chân thực rõ nét chân dung anh Bộ đội Cụ Hồ (Chính Hữu từng tâm sự: không thể viết quá xa về người lính vì như vậy là vô trách nhiệm với đồng đội, với những người đã chết và những người đang chiến đấu).

- Chia sẻ cuộc sống khó khăn gian khổ nơi chiến trường bằng tình cảm yêu thương gắn bó.

“Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”

Hình ảnh rất thực, rất đời thường, mộc mạc, giản dị chứa đựng bao điều:

- sự chân thành cảm thông

- Hơi ấm đồng đội

- Lời thề quyết tâm chiến đấu, chiến thắng

- Sự chia sẻ, lặng lẽ, lắng sâu

c. Ba câu cuối: Biểu tượng của tình đồng chí đồng đội

- Trong cái vắng lặng của rừng hoang sương muối, cái tê buốt giá rét luồn vào da thịt, cái căng thẳng của trận đánh sắp tới, người lính vẫn hiện lên với một vẻ đẹp độc đáo, vầng trăng lơ lửng chông chênh trong cái mênh mông bát ngát.

- Từ “treo” đột ngột nối liền bầu trời với mặt đất thật bất ngờ và lý thú.

Hình ảnh cô đọng, gợi cảm, nổi bật biểu tượng vẻ đẹp về tình đồng chí đồng đội, về cuộc đời người chiến sĩ.

+ “Súng ” : tượng trưng cho hành động chiến đấu, cho tinh thần quyết chiến vì Tổ quốc

+ “Trăng” : tượng trưng cho vẻ đẹp bình yên.

3. Tổng kết

- Về nghệ thuật: Từ ngữ, hình ảnh chân thực, gợi tả, cô đọng, hàm xúc, giàu sức khái quát, có ý nghĩa sâu sắc.
- Về nội dung: Bài thơ ca ngợi tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó, ấm áp của các anh Bộ đội Cụ Hồ trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.



	Từ 23/3 đến 28/3
	MÙA XUÂN NHO NHỎ- THANH HẢI
	a. Tác giả

- Thanh Hải (1930-1980). Quê : Thừa Thiên Huế.

- Là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu tiên.

b. Tác phẩm

- Bài thơ được sáng tác tháng 11-1980 khi ông nằm trên giường bệnh. Đây là sáng tác cuối cùng của nhà thơ Thanh Hải, thể hiện niềm yêu mến thiết tha với cuộc sống, với đất nước và ước nguyện của tác giả về một cuộc sống ngày càng tươi đẹp.

c. Nội dung: Bài thơ có cấu tứ chặt chẽ, giọng điệu biến đổi phù hợp với cảm xúc say sưa, ngây ngất, trang nghiêm và thiết tha.

d. Nghệ thuật: Khổ thơ năm chữ, gần gũi với các làn điệu dân ca. Xuyên suốt bài thơ là những hình ảnh ẩn dụ, vừa có ý nghĩa thực vừa có ý nghĩa tượng trưng.



	
	Bài tập Tiếng Việt
	Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Hãy sống như đời sống, để biết yêu nguồn cội

Hãy sống như đồ núi, vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng

Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông”

(Trích bài hát Khát vọng- Phạm Minh Tuấn)

a. Nêu nội dung của đoạn trích.

b. Tìm ít nhất 2 biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng.

c. Hãy nêu suy nghĩ của em về quan niệm sống của tác giả qua 2 câu: “Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông”

	
	GỢI Ý PHÂN TÍCH: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH- PHẠM TIẾN DUẬT
	1. Tác giả, tác phẩm

- Phạm Tiến Duật sinh năm 1941.Quê: Phú Thọ.

- Nhà thơ trẻ, trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Phong cách: sôi nổi, hồn nhiên mà sâu sắc.

- Tác phẩm: Bài thơ được viết năm 1969, đoạt giải nhất về cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ, 1970, in trong tập thơ “Vầng trăng quầng lửa”.

2. Tìm hiểu bài thơ

a. Hình ảnh những chiếc xe không kính

- Xe không kính vì bom giật, bom rung.

- Động từ mạnh, cách tả thực rất gần gũi với văn xuôi, có giọng thản nhiên pha một chút ngang tàn, khơi dậy không khí dữ dội của chiến tranh.

- Không kính, không đèn.

- Không có mui, thùng xe xước. 

=> Liên tiếp một loạt các từ phủ định diễn tả độc đáo chân thực những chiếc xe trên đường ra trận. Trong chiến tranh, những hình ảnh như vậy không phải là hiếm. Những người lính có một tâm hồn thơ nhạy cảm, ngang tàng, tinh nghịch. Những chiếc xe không kính hiện lên thực tới mức trần trụi, khơi gợi sự khốc liệt của chiến tranh trong những năm chống Mỹ cam go khốc liệt. Dù trải qua muôn vàn gian khổ, những chiếc xe ấy vẫn băng băng ra chiến trường.

b. Hình ảnh người chiến sĩ lái xe.

- Tác giả để cho những người chiến sĩ lái xe xuất hiện trong hoàn cảnh đặc biệt.

- Họ vẫn ở tư thế ung dung, hiên ngang, oai hùng mặc dù trải qua muôn vàn thiếu thốn, gian khổ.

+ Nhìn: đất, trời, nhìn thẳng

+ Thấy: gió vào xoa mắt đắng; con đường chạy thẳng vào tim; sao trời đột ngột cánh chim.

=> Đó là cái nhìn đâm chất lãng mạn, chỉ có ở những con người can đảm, vượt lên trên những thử thách khốc liệt của cuộc sống chiến trường.

- Điệp từ, nhịp thơ dồn dập, giọng khoẻ khoắn, tràn đầy niềm vui.

- Phạm Tiến Duật cũng là một người lính, ông chứng kiến những người lính ở bao hoàn cảnh khác nhau với chất liệu thực tế tư thế của người lái xe, tư thế làm chủ hoàn cảnh, ung dung tự tại bao quát trời thiên nhiên.

- Tư thế sẵn sàng băng ra trận, người lính hoà nhập vào thiên nhiên, tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong chiến đấu.

- Nhà thơ cảm nhận được tốc độ đang lao nhanh của chiếc xe: “Gió vào xoa mắt đắng”, “Con đường chạy thẳng vào tim”: cả thiên nhiên vũ trụ như ùa vào buồng lái.

- Bụi phun, mưa tuôn, mưa xối,gió xoa mắt đắng, người lính vẫn cười ngạo nghễ (cười ha ha):Thể hiện tinh thần dũng cảm, lạc quan, sôi nổi, vui tươi; sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ.

=> Đó là những con người có tính cách tươi trẻ, vui nhộn, luôn yêu đời. Tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống giúp họ vượt qua những gian lao thử thách.

Những chiếc xe từ trong bom rơi… bắt tay qua cửa kính vỡ rồi

- Người đọc lần đẩu tiên bắt gặp trong thơ những hình ảnh thật lãng mạn, hào hùng: những người lính bắt tay qua cửa kính vỡ. Cái bắt tay thay cho mọi lời chào hỏi, lời hứa quyết tâm, ra trận, lời thề quyết chiến thắng, truyền sức mạnhcho nhau vượt qua gian khổ.

- Bếp Hoàng Cầm dựng giữa trời.

- Chung bát đũa: gia đình

- Mắc võng chông chênh: tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó.

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước.

Chỉ cần trong xe có một trái tim

- Cách kết thúc bài thơ rất bất ngờ nhưng cũng rất giàu sức thể hiện: mặc cho bom rơi, đạn nổ, mặc cho gió, mưa quất thẳng vào buồng lái, mặc cho muôn vàn thiếu thốn, hiểm nguy, những chiếc xe vẫn chạy, “chỉ cần trong xe có một trái tim”. Đó là trái tim yêu nước, mang lý tưởng khát vọng cao đẹp, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

=> Hình ảnh người chiến sĩ lái xe gắn liền với sự hy sinh gian khổ của những cô gái thanh niên xung phong.

3. Tổng kết

- Về nghệ thuật :  Nhiều chất hiện thực, nhiều câu văn xuôi tạo sự phóng khoáng, ngang tàng, nhịp thơ sôi nổi trẻ trung tràn đầy sức sống.
- Về nội dung:  Hình ảnh người chiến sĩ lái xe hiên ngang dũng cảm, lạc quan, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu vì miền Nam, vì sự nghiệp thống nhất đất nước.



	Từ 30/3 đến 4/4
	VIẾNG LĂNG BÁC- VIỄN PHƯƠNG
	a.Tác giả: Viễn Phương

- Tên:  PhanThanh Viễn sinh năm 1928. Quê: An Giang.

- Trong những năm chiến tranh, kể cả những năm bị bắt giam cầm, vẫn bền bỉ sáng tác.

b. Tác phẩm 

- Tháng 4-1976 , công trình xây dựng lăng Bác vừa mới hoàn thành, miền Nam vừa được giải phóng. Mĩ đã cút, nguỵ đã nhào.

- Nhân dân miền Nam có dịp thực hiện lòng mong mỏi của mình: ra thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

c. Nội dung

Bài thơ thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và của mọi người khi vào lăng viếng Bác.

d. Nghệ thuật

- Bài thơ có giọng điệu phù hợp với nội dung tình cảm, cảm xúcvừa trang nghiêm sâu lắng vừa tha thiết, đau xót, tự hào, thể hiện tâm trạng xúc động của nhà thơ vào lăng viếng Bác.

- Thể thơ tám chữu có dòng bảy chữ gieo vần lưng. Khổ thơ không cố định có khi liền khi cách nhịp. Nhịp thơ chậm, diễn tả sự trang nghiêm, thành kính, lắng đọng.

- Hình ảnh thơ sáng tạo, có nhiều biện pháp nghệ thuật: ẩn dụ, tượng trưng.



	
	Bài tập Tiếng Việt
	Đọc hai văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Văn bản 1: Trong bức ảnh chụp cùng thần tượng Michael Phelps cách đây 8 năm, Joseph Schooling mới chỉ là cậu bé con đeo kính cận dày cộp, cao ngang vai Phelps. Nhưng 8 năm sau, khi có cơ hội tranh tài với thần tượng của mình ở nội dung 100m bơi bướm tại Thế vận hội mùa hè 2016, cậu bé năm nào không chỉ tự tin thể hiện tài năng mà còn buộc thần tượng chấp nhận chịu thua, nhường lại chiếc Huy chương Vàng tuyệt đẹp cho mình.

Chiến thắng của Schooling không chỉ là phần thưởng ngọt ngào cho những năm tháng miệt mài ngụp lặn trong bể bơi, mà nó còn thắp lên trong trái tim trẻ niềm tin: Khi làm bất cứ công việc gì, nếu có đủ ý chí và đam mê, một ngày nào đó ta không chỉ thành công mà còn có thể vượt qua chính thần tượng của mình hôm nay. (Dựa theo Hình ảnh Joseph Schooling và thần tượng Michael Phelps lan truyền chóng mặt, Lê Ái, Báo Thanh niên ngày 13/08/2016)

Văn bản 2: Diễn viên điện ảnh Jack Nicholson từng thần tượng Marlon Brando điên đảo đến mức nói một câu trứ danh: "Chừng nào ông ấy còn sống thì chẳng anh diễn viên nào ngóc đầu lên nổi". Tất nhiên đây chỉ là một cách nói thậm xưng. Jack Nicholson học phương pháp diễn xuất thần sầu của Marlon và ông thậm chí còn vượt qua thần tượng của mình khi giành tới 3 giải Oscar so với 2 giải của Marlon.

(Trích Từ Phelps đến Schooling, từ Marlon Brando đến Leonardo Di Caprio. Lê Hồng Lâm - Thịnh Joey, Báo Tuổi trẻ ngày 16/8/2016)
a) Dựa vào văn bản trên, hãy cho biết những thành tích nào của Joseph Schooling và Jack Nicholson đã chứng tỏ họ vượt qua thần tượng. 

b) Chỉ ra một phép liên kết câu có trong đoạn đầu của văn bản 1. 

c) Xác định thông điệp chung của hai văn bản trên.

d) Em có nhận xét gì về cách thể hiện sự hâm mộ của các bạn trẻ ngày nay đối với thần tượng? Trả lời trong khoảng 4-6 dòng. 

	
	ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ- HUY CẬN
	1. Tác giả - tác phẩm 

- Tên thật : Cù Huy Cận (1919 – 2005). Quê : Nghệ Tĩnh.

- Là nhà thơ lớn của phong trào Thơ mới, có nhiều đóng góp cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam.

2. Tìm hiểu tác phẩm
a. Cảnh ra khơi

- Khung cảnh hoàng hôn trên biển vừa diễm lệ vừa hùng vĩ đầy sức sống.

Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then đêm sập cửa

- Nghệ thuật so sánh nhân hoá: vũ trụ như một căn nhà khổng lồ bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

- Có sự đối lập giữa vũ trụ và con người: Vũ trụ nghỉ ngơi >< con người lao động.

- Sóng cài then đêm sập cửa… lại ra khơi (vần trắc thanh trắc >< vần bằng thanh bằng)

=> Khí thế của những con người ra khơi đánh cá mạnh mẽ tươi vui, lạc quan, yêu lao động.

=> Diễn tả niềm vui yêu đời, yêu lao động, yêu cuộc sống tự do, tiếng hát của những con người làm chủ quê hương giàu đẹp. 

b. Cảnh đánh cá

- Khung cảnh: vầng trăng, mây cao, biển bằng…
- Các loại cá: các nhụ, cá chim, cá đé, cá song…

* Khung cảnh biển đêm: thoáng đãng lấp lánh, ánh sáng đẹp, vẻ đẹp lãng mạn kỳ ảo của biển khơi.

- Nhà thơ đã tưởng tượng ngược lại, bóng sao lùa nước Hạ Long làm nên tiếng thở của đêm, một sự sáng tạo nghệ thuật - biển đẹp màu sắc lấp lánh: hồng trắng, vàng chéo, vảy bạc, đuôi vàng loé rạng đông.

- Thuyền lái gió… dò bụng biển…dàn đan thế trận.

- Gõ thuyền có nhịp trăng cao, kéo xoăn tay… chùm cá nặng.

- Cảnh lao động với khí thế sôi nổi, hào hứng, khẩn trương, hăng say.

- Tinh thần sảng khoái ung dung, lạc qua, yêu biển, yêu lao động.

- Âm hưởng của tiếng hát là âm hưởng chủ đạo, niều yêu say mê cuộc sống, yêu biển, yêu quê hương, yêu lao động.

- Nhịp điệu khoẻ, đa dạng, cách gieo vần biến hoá, sự tưởng tượng phóng phú, bút pháp lãng mạn.

c. Cảnh trở về (khổ cuối)

- Câu hát căng buồm

- Đoàn thuyền chạy đua

- Mặt trời đội biển

- Mắt cá huy hoàng…

=> Cảnh kỳ vĩ, hào hùng, khắc hoạ đậm nét vẻ đẹp khoẻ mạnh và thành quả lao động của người dân miền biển.

- Ra đi hoàng hôn, vũ trụ vào trạng thái nghỉ ngơi.

- Sau một đêm lao động miệt mài, họ trở về trong cảnh bình minh, mặt trời bừng sáng nhô màu mới, hình ảnh mặt trời cuối bài thơ là hình ảnh mặt trời rực rỡ với muôn triệu mặt trời nhỏ lấp lánh trên thuyền: Một cảnh tượng huy hoàng của thiên nhiên và lao động.

3. Tổng kết

- Về nghệ thuật: bài thơ được viết trong không khí phơi phới, phấn khởi của những con người lao động với bút pháp lãng mạn, khí thế tưng bừng của cuộc sống mới tạo cho bài thơ một vẻ đẹp hoành tráng mơ mộng.
- Về nội dung:Ca ngợi sự giàu đẹp của biển, sự giàu đẹp trong tâm hồn của những người lao động mới, phơi phới tin yêu cuộc sống mới, ngày đem chạy đua với thời gian để cống hiến, để xây dựng, họ là những con người đáng yêu.
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(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)
:- HS soạn và học từ vựng bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Ôn lại word form bài 1,2,3,4,5,6,7. 

- Ôn lại các điểm ngữ pháp đã học. HS sẽ làm bài ktra 15 phút, 1 tiết sau khi đi học. Các em cố gắng ôn tập các kiến thức đã học từ đầu năm( từ vựng, ngữ pháp, wordform) để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

- Xem kĩ các bai  tập đã gửi 3 lần, đây là đề cương thi HKII.

 CÁC EM SỬA BÀI LẦN TRƯỚC: 

EXERCISE 1:
In Western countries, electricity, gas and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively but also save money 

 For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulbs with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore, consumers can save about US$ 7 to US$ 21 per bulb. 

A/ Write TRUE or FALSE after each statement:
1. For most households in Western countries, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of electricity bill. 






FALSE

2. Western consumers just want products that are not expensive. 
FALSE

3. Using energy-saving bulbs instead of standard bulbs helps save electricity.












TRUE

4. Energy-saving bulbs last 8 times longer than standard ones
.
TRUE

B/ Choose the best answers:
5. We should use ___________________________ to spend less on lighting.

A. ordinary 100-watt light bulbs
C. standard bulbs

B. energy-saving bulbs


D. as many bulbs as possible

6. Ms. Jones uses two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead? - _____________

A. US$2

B. US$4

C. US$6

D.US$8

	EXERCISE 2:
There are a variety of ways to save money. The first is to save energy. You can wash in cold water whenever possible. The second is to save water. Take shorter showers to reduce water use. This will lower your water and heating bills. The third is to walk or bike to work or school. This saves on petrol and parking costs while improving your health and keeping you fit. In the long run, it will help you to save a lot of money on health care costs. Undoubtedly, health is wealth. Finally, you can consider borrowing instead of buying. As an example, borrowing from libraries instead of buying personal books and movies. This saves money, not to mention the ink and paper that go into printing new books.     

A/ Write TRUE or FALSE after each statement:
1. Saving energy and saving water are the only two ways to save money.    FALSE

2. Walking or cycling to work is good.                                                       TRUE
3. It is impossible to wash in cold water.

                                   FALSE
4. Libraries can help their members to save money.                                   TRUE

B/ Choose the best answers:
5. What’s the main idea of this passage?  
A. How to have a healthy life

B. How to protect the environment

C. How to save money

D. How to have a healthy life and save energy 
6. The phrase “health is wealth” means……

A. health helps us make money.

B. good health helps us save money and work well to earn money.

C. healthy people can make money. 

D. if you have money, you will have a healthy life.




EXERCISE 3:

At six o’clock yesterday evening, the River Thames burst its bank and flooded a wide area. By nine o’clock the floods had reached the town of Dorchester. The main street was soon under 3 feet of water. Fire engines arrived quickly to pump away the water, but heavy rain made their jobs very difficult. The rain has finally stopped, the river level is falling and the weather forecast is good, but the floods have caused extensive damage. Luckily, nobody was hurt or injured.

A/ Write TRUE or FALSE after each statement:
1. The floods hit the town of Dorchester.                                                 TRUE

2. Fire engines had no difficulty in pumping away the water.                 FALSE

3. The town was completely destroyed by the floods.                             FALSE

4. A large number of people were hurt.                                                   FALSE
B/ Choose the best answers:
	1. Which statement is NOT true?
	2. What is the passage about?

	A. The floods caused damage in a wide area.

B. It’s not easy for fire engines to pump away the water.

C. The weather forecast after the floods is not good.

D. It was hard to pump away the water because of the heavy rain.
	A. The unstoppable disaster.

B. The floods in the town of Dorchester.

C. The hard job of fire engines.

D. The damage of the floods.


5. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________________   6. ________________________________
EXERCISE 4:

Tropical forests have provided us with many kinds of food, medicine and industry. They also reduce flood, keep water clean and slow down the Greenhouse Effect. However, the tropical forests are being destroyed to make rooms for farm and fields. Besides that, forest fires are the most terrible destruction. About 20 million hectares of forests which are in danger…. It’s time for the governments to think about the forests and their importance. Furthermore, people should plant more trees to prevent the Greenhouse Effect.

 A/ Write TRUE or FALSE after each statement:                                                                                             
 1. Tropical forests are important to man in many ways.    
TRUE

 2. Farms, fields are the causes of the loss of forests.          
TRUE

 3. Fires destroy about 20 million hectares of forest.                   
FALSE

 4. Everyone must work together to protect and save forests.      
TRUE

B/ Choose the best answers

	 5. The writer think forests are important because ________________________________.

- it provided many kinds of food, medicine and industry
 - over 20 million hectares of forests which are in danger 

- the view is wonderful

- All are correct
	6. Which of the following sentences is NOT true? _________________________________

 - tropical forests are being destroyed to make rooms for farm and fields.

 - Planting new trees can slow down the Greenhouse Effect.

 - Tropical forests have provided us with many kinds of food, medicine and industry.
 - 20 million hectares of forest are protected.


EXERCISE 5:
	
Our oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ship. A ship has an accident and oil leaks from vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which then leads to the sea. And finally, oil is washed from the land. This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste. 

	A/ Write True or False after each statement:

	1. Our oceans become polluted because of the pollution coming from the land. TRUE

	2. Developed countries are responsible for this pollution.                                   FALSE

	3. Oil leaking is one of the reasons for ocean pollution.                                       TRUE

	4. The factory owners pump the waste directly into the sea                              FALSE
because of inappropriate regulations.                                                                                                                                

	B/ Choose the best answers:

	5. What is the passage mainly discussed?

__________________________

· Water pollution

· Air pollution

· Causes of ocean pollution

· Oil leaking


	6. The word “sewage” in the 2nd sentence has the closet meaning to _______________

· garbage

· waste

· pesticide

· pollution



	EXERCISE 6:

Derek and Emma, two Australian teenagers, are talking about their families.

Derek: I think big families are great because I really enjoy family parties with our aunts, uncles, cousins, and other relatives. I’m glad that my grandparents live with us. In our culture we respect older people.

Emma: My family is small – just my mom, dad, my brother and me. Both my parents work, so we don’t usually eat meals with each other. In fact, I usually eat alone. I have one cousin. But I don’t see her much because he lives in Singapore! And my grandparents live 350 miles away, so I don’t see them very often, either. That’s a pity. They often give me good advice about what I should and shouldn’t do.

	A/ Write TRUE or FALSE after each statement:

	1. Derek and his grandparents live in the same house.                                 TRUE

	2. Older people are respected in Australia’s culture.                                    TRUE

	3. Emma always has meals with her parents.                                                FALSE

	4. Emma is happy to get advice from her grandparents.                               TRUE                          


B/ Choose the best answers

	5. According to the passage, what makes Derek enjoy his big family?

A. the love among family members

B. the house where they live

C. the party with family members

D. the culture in Australia
	6. Which of the following can be inferred from the passage?

A. Emma has to suffer from a lonely life.

B. Emma has two brothers.

C. Emma often has dinner with her parents.

D. Emma’s grandparents live with her.


EXERCISE 7:
	Dear Daddy,  
I am writing this to tell you how much you are missed and loved, especially on such a special day as today. I will always remember that day - my graduation day. You were standing there with tears in your eyes while I was walking towards the stage to get my diploma, a moment in time that would last forever. You are such a devoted father who has always taken very good care of the family and me. I now live independently, Dad, and I’ve experienced the difficulties of being an adult, and I am going to have my own children with all the burden of being a parent. I understand and love you more. After all, I will always be your little naughty son! Happy Father’s Day. 

A. Write TRUE or FALSE after each statement

	1. This is a letter written by a man to his father.                                              TRUE

	2. The father cried when his son was on his way to the stage.                         TRUE

	3. The letter is sent from a son to his father on the son’s graduation day.       FALSE

	4. The writer of this letter has no difficulty living an adult’s life.                    FALSE


B. Choose the best answers 
	5. What is the letter mainly about?

A. The writer’s study at university  

B. The writer’s  childhood memory

C. The writer’s thankfulness to the father

D. The writer’s marriage life
	6. Which of the following can be inferred from the letter?

A. The father is quite irresponsible.

B. The writer is in disagreement with the father.

C. The writer has a lot of experience in work.

D. The writer very much respects the father.


EXERCISE 8:
Vietnam’s New Year is officially known as Tet. It usually begins between January twenty-first and February nineteenth. The exact date changes from year to year. Tet lasts ten days. The first three days are the most important. Vietnamese people believe that what people act during those days will influence the whole year. As a result, they make every effort to avoid arguments and smile as much as possible. Vietnamese people believe that the first person through the door on New Year’s Day brings either good or bad luck. Children receive lucky money from older people.

A/ Write TRUE or FALSE after each statement:
1. Tet occurs in late January or early February.                           TRUE                                                  

2. There are two weeks for Luna New Year.                                FALSE                                                  

3. People should not argue with each other at Tet.                       TRUE                                                 

4. The first visitor on New Year’s Day brings good or bad luck. TRUE                              

B/ Choose the best answers:
5. When exactly does Tet begin? _____________________________.
      
A. on January twenty-first.
B. on February nineteenth. 



C. in late February

D. It changes every year.

6. Why do Vietnamese people avoid arguments at Tet?______________________.
      A. To have good luck throughout the year.


B. To receive lucky money.

C. To have bad luck throughout the year.


D. To smile as much as possible.

CÁC EM LÀM THÊM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP

DO AS DIRECTED – ENGLISH 9 

1. He left school because of his hard life at that time

Because .......

2. We couldn’t go swimming because the weather was cold.

Because of .........
3. I like her because she is kind.

Because of ..............

4. I’m tired because of staying up late watching TV.

Because .............
5. she walks slowly because of her old age

Because .....

6. We can’t swim in this part of the river because it is highly polluted

Because of 
7. Because of her polite answers, everyone likes her.

Because .
8. I feft very tired, so I went to bed early.

I went 

9. We can’t eat these vegetables as they are poisonous

These vegetables 
10. She won the first prize because she performed well.

She performed 
11. She got high marks on her tests because she learned hard.

She learned 

12. The weather was reall bad, so we decided to postpone our camping.

Since .

13. Tomorrow is a public holiday, so all the shop will be shut.

Since .
14. Shall we go to the cinema tonight?

How about 

15. Let’s get a plumber to check the water pipes in the house

I suggest the water pipes in the house 
16. She wants them to save energy.

She suggests energy  

17. How about putting garbage bins around the school yard?

I suggest garbage bins 

18. Why not make posters on saving energy and hang them around our school?

How about 
19. Why don’t we organize a show to raise money?

I suggest 
20. How about eating seafood?

He suggests 
21. Why don’t we visit the museum after lunch? He said

He suggested 

22. Why don’t we buy energy saving bulbs?

I suggest that energy 
23. “Why don’t you put a letter box on the door, John?” Jane said

Jane suggested 
24. I think we should use nets to catch fish instead of electricity or dynamite.

He suggested 
25. “Why don’t we collect plastic bags?” I said 

I suggested plastic bags 

26. Don’t be careless or you’ll break the vase.

If ........

27. Work harder and you will succeed in the exam.

If .

28. Water these plants or they will die.

Unless 


29. Don’t litter or your place will be a junk yard.

If .

30. Mary will come. Peter will be happy.

If .
31. You burn the garbage and the air will be polluted.

If 
32. Flowers won’t bloom if there isn’t enough water

Unless 

33. They actively participated in the fight against air pollution.

They were . 

34. Tom is a good speaker of French.

Tom speaks .

35. Mary works hard as a student.

Mary is a .

36. They work efficiently.

They are 

37. My brother plays soccer very well

My brother is 

38. We are going to Dalat tomorrow. I’m excited about this

I’m 
39. You didn’t phone me about it. I’m dissapointed with this.

I’m 

40. It is possible to store solar energy for a number of days.

Solar energy can 
41. We’re surprised at this boy’s intelligent replies.

We’re .
42. He continued to talk with his new friends.

He went 

43. His sister took care of his children when he went out.

His sister looked .

44. Minh is very good at speaking English.

Minh can .

45. Fix the dripping faucet or you’ll waste lots of water.

If .
46. Going to school or work by bus is one answer to saving energy.

If .
47. The nurse will go to evening class. Her son has just left our room.

The nurse 

48. Romeo and Juliet were loved. Their parents hated each other.

Romeo and Juliet 
49. Do you see the cat? It is lying under the sofa.

Do you see 
50. That is the writer. She has just published a famous novel.

That is .

51. Although Dick has got a French name, he is American.    
Despite _.

52. Although it rained heavily, we went to Hoa’s birthday party.

In spite of __.

53. Although Lan  is poor, she can attend a course in Harvard University.

Despite  _.

54. In spite of taking a taxi, Thuy still arrived late for the meeting

Although…
55. Despite having difficulties, I never lose heart

Although 

56. It was after midnight, but we didn’t feel tired.

Although .. .

57. Do you take pride in a student of Le Hong Phong high school?

Are you  
58. The new toy is exciting to the baby

The baby is 
59. How long does it take you to do the housework?

How long do you 
60. “You have passed your driving test, Sue”. Well done” said Carol

Carol congratulated .

Multiple choice: 

1. Scientist is looking for an ___________ way to reduce energy consumption.

a. effect

b. effective

c. effected

d. ineffectively

2. Everyone must take part in _____________deforestation.

a. permitting

b. protecting

c. persuading

d. preventing

3. ______________ is a piece of land full of rubbish.

a. Junkyard

b. Garbage

c. Hedge

d. Treasure

4. The government should do something ____________ the environment pollution.

a. about

b. on


c. in


d. for

5. “I suggest using buses instead of motorbike.”  “____________”

a. Yes, please

b. Good idea

c. We will

d. I’m afraid not

6. ___________ are used to killed insects and weeds so as to help crops grow better.

a. Pesticide

b. Dynamite

c. Treasures

d. Creatures

7. We have to take our own rubbish to the _______________.

a. environment

b. garbage dump
c. refreshment

d. pollution

8. I think we should ____________ lazy students from throwing trash.

a. prevent

b. reduce

c. persuade

d. save

9. The local authority should __________ the fish catching by electricity.

a. protected

b. prohibit

c. permit

d. allow

10. The picture _____________ I bought was very valuable.

a. which

b. whom

c. whose

d. who

11. If ____________continues, there will be no forest left ten years from now.

a. air pollution

b. spraying pesticides
   c. deforestation
d. dynamite fishing

12. Listen carefully to the conservationists teaching us __________ to protect the environment.

a. how


b. what


c. why


d. when

13. Polluted water can ___________ do harm to people’s health and kill fish. 

a. directly

b. effective

c. fast


d. immediately

14. Plastic bags are very ___________ to dissolve, so they will cause pollution.

a. simple

b. difficultly

c. hard

d. valuable


15. You should reduce the ___________ of water your family uses.

a. number

b. amount

c. many

d. much

16. The people ________________ live next door keep having all night parties.

a. who


b. whom

c. which

d. whose

17. They are discussing the celebration ___________ is going to held at the end of the month.

a. this


b. it


c. who


d. that

18. On this _________, mother usually receives cards, flowers, and gifts form her husband and children.

a. chance

b. opportunity

c. date


d. occasion

19. I can’t hear what you’re saying. Can you turn __________ the radio?

a. up


b. down

c. on


d. off

20. What are you looking ______________? My picture book. I lost it.

a. for


b. off


c. after


d. up

21. People know they should save energy, ____________ they still waste it

a. but


b. and


c. or


d. so

22. In order to save the electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by ___________.

a. an energy-saving bulb 
b. a 100-watt light bulb
c. an electric bulb
d. a lamp

23. When the truck leaves the place, the ground is covered ____________ trash.

a. in


b. by


c. with


d. of

24. Consumers want products that will not only work ____________but also save money. 


a. well


b. effectively

c. quickly

d. safely

25. Solar panels ____________ on the top of the house to receive the energy from the sun.

a. install

b. is installing

c. installed

d. are installed

26. Ninety percent of ____________ occur around the Pacific Rim known as the “Ring of fire”

a. typhoons

b. earthquakes
c. thunderstorms
d. tornadoes

27. Many people become _________ because of the natural disasters every year.

a. homeland

b. homesick

c. homeless

d. homework

28. Tornadoes are __________ storms which pass overland below a thunderstorm.


a. funnel-shaped
b. circle-shaped
c. tropical

d. snow

29. Can you __________ what the weather will be like on the weekend?

a. announce

b. suggest

c. predict

d. warn

30. There may be a power cut, so you need to buy ____________ and matches.

a. food


b. candles

c. blankets

d. ladder

31. Tornadoes can suck up anything that is __________ their path.

a. on


b. in


c. at


d. for

32. I’m preparing ___________ a picnic with some old friends of mine.

a. from


b. for


c. on


d. at

33. Don’t forget to bring ___________ you umbrella.

a. with


b. for


c. to


d. along

34. it’s very impolite to laugh ___________ beggars in the street.

a. on


b. in


c. at


d. of

35. Please bring some raincoats just ______________case.

a. at


b. in


c. to


d. on

36. According to the weather ________________, it will be raining tonight.

a. forecast

b. forecaster

c. station

d. news

37.  ______________ Thuy’s grandma never trusts weather forecast, she likes watching them.

a.Although

b.Despite

c.Because

d.So

38. A tsunami is a very large wave that causes a lot of______________ when it hits the land.

a.collapse

b.disaster

c.damage

d.invention

39. Tidal waves are the result of a(n) ______________ shift in the underwater movement of the earth.

a.impressive

b.abrupt

c.slight


d.clear

40. A funnel-shaped storms passing overland below a thunderstorm is called a______________

a. tsunami

b.hurricane

c.tornado

d.typhoon

41. Mr Wilson, ______________yesterday, teaches chemistry.

a. I met

b. whom I met
c. that I met

d. with whom I met

42. Hanh can’t go shopping with me. She has to look _______ her little sister.

a. up

            b. after

c. for


d. at

43. The car _________________ with ribbons and flowers looks beautiful. 

a. decorate

b. decorating

c. decorated

d. decorates

44. He is always polite and _________________ towards his employees.


a. priority

b. composes

c. nominates
           d. considerate

45. Mrs Laura is the woman _______ husband is a motor mechanic.

   
a. which

b. who


c. whose

d. that

46. Tom has just had the pipes__________ in his house.


   
a. to check

b. check

c. checking

d. checked

47. According to the weather forecast, Ho chi Minh City will _________ temperatures between 34°C and 36°C tomorrow.

   
a. take


b. raise


c. run


d. experience

48. All the students are looking forward ____________their summer vacation in the countryside

a. to spending

b. to spend

c. spending

d. spend

49. ____________you are interested in this film, don’t go to see it at any cost. 

a. if                 

b. unless     

c. because         
d. when

50. _______________ driving also accounts for the increasing number of traffic accidents.

a. careful

b. carefully

c. careless

d. carelessly
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THỜI GIAN : TỪ  16/3 ĐẾN 20/3/2020
Câu 1: Thế nào là dòng điện xoay chiều? Kí hiệu dòng điện xoay chiều? Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều? 

- Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều. 

- Kí hiệu AC hay ~ . 

- Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều là: 
+ Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín.
+ Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.
· Dòng điện xoay chiều ở nước ta có tần số 50 Hz. Dòng điện này luân phiên đổi chiều bao nhiêu lần mỗi giây?

· Trả lời: Dòng điện này luân phiên đổi chiều 100 lần mỗi giây.
Câu 2: Trình bày cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều? Cách làm quay máy phát điện?
- Maùy phaùt ñieän xoay chieàu goàm cuoän daây vaø nam chaâm. Một trong hai bộ phận đó, boä phaän ñöùng yeân laø Stato, boä phaän quay laø Roâto.
- Tuyø theo loaïi maùy maø cuoän daây hoaëc nam chaâm coù theå laø Stato hoaëc coù theå laø Roâto

-Maùy phaùt ñieän xoay chieàu hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. Khi cho nam châm (hoặc cuộn dây) quay ta thu được dòng điện xoay chiều khi nối 2 cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.
- Cách làm quay máy phát điện xoay chiều: Dùng động cơ nổ, dùng tua bin nước, dùng cánh quạt gió...
THỜI GIAN: TỪ 22 /3 ĐẾN 26/3/2020
Câu 3: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều? Mỗi tác dụng nêu một ví dụ?
- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều: Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lý.

- Ví dụ:  Tác dụng nhiệt: bếp điện, nồi cơm điện  nóng lên.


 

              Tác dụng quang: thắp sáng đèn huỳnh quang, đèn led...


           Tác dụng từ: nam châm điện, chuông điện...                       


            Tác dụng sinh lí: tác dụng lên con người làm các cơ bị co giật, tim ngừng đập, ngạt thở…

Câu 4: Cho biết kí hiệu, công dụng, cách sử dụng của ampe kế, vôn kế xoay chiều?
- Dùng ampe kế hoặc vôn kế xoay chiều (có kí hiệu AC hay ~) để đo CĐDĐ và HĐT xoay chiều.

- Cách sử dụng: Mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo CĐDĐ, mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo HĐT. Khi sử dụng ampe kế, vôn kế xoay chiều, ta không cần phân biệt các chốt nối vào mạch điện xoay chiều của chúng.
THỜI GIAN: TỪ 28 /3 ĐẾN 01/4/2020
Maùy bieán theá: caáu taïo, hoạt động , công dụng , cách lắp đặt máy biến thế? (học sinh học thuộc)
1. Caáu taïo 

- Máy biến thế: Goàm 2 cuoän daây sô caáp vaø thöù caáp coù soá voøng n1 vaø n2 khaùc nhau, đặt cách điện với nhau.

- Moät loõi saét coù pha silic chung cho hai cuoän daây. Lõi sắt được làm thành từ các lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau.

2. Hoạt động 
Maùy bieán theá hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của MBT một HĐT xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện 1 HĐT xoay chiều.

*  Mối quan hệ giữa HĐT và số vòng dây của MBT.
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n1: soá voøng daây cuoän sô caáp (voøng)       
    
n2: soá voøng daây cuoän thöù caáp (voøng)    
U1: HÑT cuoän sô caáp (V) 

U2: HÑT cuoän thöù caáp(V)

3. Công dụng
- Maùy bieán theá duøng ñeå taêng hoaëc giaûm hieäu ñieän theá. 
+  Maùy taêng theá: n1 < n2    hay U1 < U2  
+  Maùy haï theá:    n​1 > n2    hay U​1 > U2     đ

4. Cách lắp đặt máy biến thế
- Ở nơi cung cấp điện (nhà máy điện) đặt máy tăng thế. Ở nơi tiêu thụ điện đặt máy hạ thế.

NỘI DUNG ÔN TẬP CÁC MÔN SINH HỌC, LỊCH SỬ, GDCD KHỐI 9
(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)
SINH HỌC

- Học bài 34, xem trước bài 49,50 SGK

- Học bài 35, xem trước bài 51, 52 SGK
- Học bài 36, xem trước bài 53, 54 SGK

MÔN GDCD

+ Tuần (16/3-20/3/2020): Xem và chuẩn bị bài:  Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân (tiết 2)

+ Tuần (22/3-26/3/2020): Xem và chuẩn bị bài: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (tiết 1)

+ Tuần 28/3-01/4/2020: Xem và chuẩn bị bài: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (tiết 2)

MÔN LỊCH SỬ

· KIhối 9: Câu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trong đề cương

ĐỊA LÍ
Hs đọc thông tin và trả lời câu hỏi:

Bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long  
Bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long  (tiếp theo)
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